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Tổng ôn kiến thức về Sự truyền nhiệt: Dẫn nhiệt

Dẫn nhiệt là một trong ba hình thức truyền nhiệt cơ bản, đóng vai trò quan

trọng trong nhiều hiện tượng tự nhiên và ứng dụng kỹ thuật. Bài viết này sẽ hệ

thống hóa toàn bộ kiến thức về sự dẫn nhiệt, giúp học sinh nắm vững khái

niệm, cơ chế và ứng dụng của nó.

1. Khái niệm về sự dẫn nhiệt

a. Định nghĩa

Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt năng từ phần này sang phần khác của một

vật, hoặc từ vật này sang vật khác khi chúng tiếp xúc trực tiếp với nhau. Trong

quá trình dẫn nhiệt, các phân tử của vật không di chuyển thành dòng mà chỉ

dao động tại chỗ và truyền năng lượng cho nhau.

b. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Khi nung nóng một đầu của một thanh kim loại, một lúc sau đầu

còn lại cũng nóng lên. Nhiệt đã được truyền từ đầu nóng đến đầu lạnh của

thanh kim loại.

Ví dụ 2: Khi cho một chiếc thìa kim loại vào cốc nước nóng, tay ta cầm vào

cán thìa cũng sẽ cảm thấy nóng lên. Nhiệt năng đã truyền từ nước nóng qua

thìa và đến tay ta.

Ví dụ 3: Khi áp bàn là nóng lên quần áo, nhiệt từ mặt bàn là truyền trực tiếp

vào vải, làm phẳng các nếp nhăn.
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2. Cơ chế của sự dẫn nhiệt

Sự dẫn nhiệt được giải thích dựa trên thuyết động học phân tử. Các nguyên tử,

phân tử cấu tạo nên vật luôn chuyển động nhiệt không ngừng. Nhiệt độ của vật

càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

a. Dẫn nhiệt trong chất rắn

Trong chất rắn, các nguyên tử, phân tử dao động xung quanh các vị trí cân

bằng cố định. Khi một phần của vật rắn được làm nóng, các phân tử ở đó sẽ dao

động mạnh hơn. Qua va chạm, chúng truyền một phần năng lượng cho các

phân tử lân cận, làm cho các phân tử này cũng dao động mạnh lên. Cứ như thế,

năng lượng nhiệt được truyền dần khắp vật.

Đối với kim loại: Ngoài sự dao động của các ion ở nút mạng, kim loại còn có

các electron tự do chuyển động hỗn loạn. Khi nhiệt độ tăng, các electron tự

do ở vùng nóng sẽ chuyển động nhanh hơn và di chuyển đến các vùng lạnh

hơn, truyền năng lượng cho các ion ở đó. Quá trình này diễn ra rất nhanh,

làm cho kim loại dẫn nhiệt rất tốt.

b. Dẫn nhiệt trong chất lỏng và chất khí

Trong chất lỏng và chất khí, các phân tử chuyển động tự do hơn nhưng khoảng

cách giữa chúng lớn hơn so với chất rắn. Sự truyền nhiệt cũng diễn ra qua va

chạm giữa các phân tử khi chúng chuyển động. Tuy nhiên, do khoảng cách lớn

và mật độ phân tử thấp hơn, sự va chạm xảy ra ít thường xuyên hơn, dẫn đến

khả năng dẫn nhiệt của chất lỏng và chất khí kém hơn nhiều so với chất rắn.
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3. So sánh tính dẫn nhiệt của các chất

Khả năng dẫn nhiệt của các chất khác nhau là khác nhau. Quy luật chung về

tính dẫn nhiệt là:

Chất rắn > Chất lỏng > Chất khí

a. Tính dẫn nhiệt của chất rắn

Dẫn nhiệt tốt: Các kim loại như đồng, nhôm, bạc, vàng... dẫn nhiệt rất tốt.

Đây là lý do tại sao chúng được dùng để làm xoong, nồi, bộ phận tản nhiệt.

Dẫn nhiệt kém (cách nhiệt): Các vật liệu như gỗ, nhựa, thủy tinh, gốm sứ,

len, bông... dẫn nhiệt rất kém. Chúng được gọi là các vật liệu cách nhiệt.

Ví dụ:

1. Để đun sôi nước nhanh, người ta dùng ấm làm bằng nhôm hoặc inox (kim

loại, dẫn nhiệt tốt).

2. Để cầm vào quai ấm không bị bỏng, người ta làm quai ấm bằng nhựa (chất

dẻo, dẫn nhiệt kém).

b. Tính dẫn nhiệt của chất lỏng

Hầu hết các chất lỏng đều dẫn nhiệt kém (trừ các kim loại lỏng như thủy ngân).

Ví dụ:

1. Thí nghiệm chứng minh nước dẫn nhiệt kém: Lấy một ống nghiệm đựng

nước, phía dưới đáy có một cục sáp. Đun nóng phần nước ở miệng ống

nghiệm. Ta sẽ thấy nước ở miệng ống sôi nhưng cục sáp ở đáy không bị nóng
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chảy. Điều này chứng tỏ nước dẫn nhiệt rất kém.

2. Trong thực tế, nước trong nồi được đun nóng chủ yếu nhờ hình thức đối lưu

chứ không phải dẫn nhiệt.

c. Tính dẫn nhiệt của chất khí

Chất khí là chất dẫn nhiệt kém nhất trong ba trạng thái.

Ví dụ:

1. Lớp không khí giữa hai lớp kính: Các cửa sổ hiện đại thường có cấu tạo 2-

3 lớp kính, ở giữa là một lớp không khí (hoặc chân không). Lớp không khí này

dẫn nhiệt rất kém, giúp ngăn nhiệt từ bên ngoài truyền vào nhà vào mùa hè

và ngăn nhiệt từ trong nhà thất thoát ra ngoài vào mùa đông.

2. Áo len, áo bông: Sở dĩ áo len, áo bông giữ ấm tốt là vì giữa các sợi len, sợi

bông có chứa rất nhiều không khí. Lớp không khí này là một lớp cách nhiệt

hiệu quả, ngăn cản sự truyền nhiệt từ cơ thể ra môi trường bên ngoài.

3. Tuyết xốp: Lớp tuyết dày và xốp chứa nhiều không khí nên có tác dụng

cách nhiệt, giữ ấm cho đất và các loài sinh vật sống dưới nó trong mùa đông

lạnh giá.
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4. Bảng tổng kết so sánh tính dẫn nhiệt

Chất Đặc điểm cấu tạo
Khả năng

dẫn nhiệt
Ví dụ điển hình

Chất rắn

(Kim loại)

Các ion dao động tại nút

mạng, có các electron

tự do.

Rất tốt

Đồng, nhôm, sắt (dùng

làm xoong nồi, bộ tản

nhiệt).

Chất rắn

(Phi kim)

Các phân tử liên kết

chặt chẽ, dao động tại

chỗ.

Kém

Gỗ, nhựa, thủy tinh (dùng

làm tay cầm, vật liệu

cách nhiệt).

Chất lỏng
Các phân tử ở gần nhau

nhưng có thể di chuyển.

Kém (trừ

thủy ngân)
Nước, dầu.

Chất khí

Các phân tử ở rất xa

nhau, chuyển động hỗn

loạn.

Rất kém
Không khí (trong áo len,

giữa hai lớp kính).

5. Ứng dụng của sự dẫn nhiệt trong đời sống và kỹ thuật

Hiểu biết về sự dẫn nhiệt giúp con người ứng dụng vào thực tế để phục vụ cuộc

sống.

a. Ứng dụng của vật dẫn nhiệt tốt

Đồ dùng nhà bếp: Xoong, nồi, chảo, ấm đun nước thường được làm bằng

kim loại (nhôm, inox, đồng) để nhiệt từ bếp có thể truyền nhanh vào thức ăn,
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giúp nấu chín nhanh và tiết kiệm năng lượng.

Thiết bị tản nhiệt: Các bộ phận trong máy tính (CPU, GPU), động cơ xe

máy, ô tô khi hoạt động sẽ tỏa ra lượng nhiệt lớn. Người ta lắp các tấm tản

nhiệt bằng nhôm hoặc đồng để dẫn nhiệt nhanh từ các bộ phận này ra môi

trường, giúp chúng không bị quá nóng và hoạt động bền bỉ.

Mỏ hàn: Mỏ hàn điện có đầu làm bằng kim loại dẫn nhiệt tốt để tập trung

nhiệt lượng và làm nóng chảy thiếc một cách nhanh chóng.

b. Ứng dụng của vật dẫn nhiệt kém (vật cách nhiệt)

Tay cầm dụng cụ: Tay cầm của xoong, nồi, bàn là thường được làm bằng

nhựa hoặc gỗ để cách nhiệt, giúp chúng ta không bị bỏng khi sử dụng.

Vật liệu xây dựng: Gạch, tường bê tông, cửa gỗ là những vật liệu dẫn nhiệt

kém, giúp ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, giảm chi

phí cho việc sưởi ấm hoặc làm mát.

Quần áo: Quần áo mùa đông được làm từ len, dạ, bông chứa nhiều không

khí để cách nhiệt, giữ ấm cho cơ thể.

Thiết bị giữ nhiệt: Phích nước, bình giữ nhiệt, thùng xốp đựng đá đều được

thiết kế với các lớp vật liệu cách nhiệt (như chân không, xốp) để ngăn cản sự

truyền nhiệt, giúp giữ nóng hoặc giữ lạnh trong thời gian dài.
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